
Thủ tục Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời 
 

1.​ Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, 

linh kiện rời của máy móc, thiết bị, bằng phương thức điện tử kèm theo 01 Phiếu 
theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập 
khẩu lô hàng đầu tiên với Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu nơi thuận tiện nhất.  

- Bước 2: Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu nơi người khai hải quan đăng 
ký Danh mục có trách nhiệm tiếp nhận, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận 
vào 02 bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu và 01 bản phiếu theo dõi trừ; thực 
hiện phân loại, tính thuế và trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế 
nhập khẩu 

2.​ Cách thức thực hiện: Trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan hải 
quan. 

3.​ Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị:  01 bản chính; 
- Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị: 01 

bản chính. 
4.​ Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay khi người khai hải quan có đề 

nghị. 
5.​ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6.​ Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hải quan cửa khẩu/ngoài 

cửa khẩu. 
7.​ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phân loại máy móc, thiết bị 

ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời. 
8.​ Phí, lệ phí: Không. 
9.​ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
- Mẫu Đăng ký danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu (theo mẫu số 

01/ĐKDMTB/2025 Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 
số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính). 

- Mẫu Phiếu theo dõi trừ lùi máy móc thiết bị nhập khẩu theo mẫu số 
02/PTDTL-DMTB/2025 Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 
số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính) 

10.​ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
11.​ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định 



về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung 
tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Thông tư 
số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm 
tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021. 



Mẫu số 01/ĐKDMTB/2025 
TÊN NGƯỜI KHAI HẢI QUAN​

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
 

 

Số: ……../……….​
V/v Đăng ký danh mục máy móc thiết 

bị nhập khẩu theo Điều 7 và Điều 8 
Thông tư số 14/2015/TT-BTC   

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm ……… 

 

Kính gửi: ………………. (2)……. 
 

Tên người khai hải quan: (1) …………………………………………………… 
Mã số thuế: ……………………………………………………………………… 
Số điện thoại: …………………; số Fax: …………………….Email:………… 
- Tên máy liên hợp/ tổ hợp 
máy:………………. 
………………………………………………… 
- Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận 
chính…………………………………………
… 
(Phần kê khai đối với hàng hoá là máy liên hợp 
hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85, 90) 

- Tên thiết bị nguyên 
chiếc….. 
……………………. 
 
 
(Phần kê khai đối với hàng 
hoá là máy móc, thiết bị ở 
dạng chưa lắp ráp hoặc 
tháo rời) 

Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam …………………………… 
Thời gian dự kiến nhập khẩu từ ………………… đến ………………………… 
Địa điểm lắp đặt hàng hóa nhập khẩu .................................................................... 
Đăng ký tại cơ quan hải quan: ................................................................................ 

Số 
TT 

Tên hàng, 
mô tả hàng 

hóa 

Số lượng Trị giá  
 

Ghi chú 

Lượng ĐVT Trị giá Trị giá 
(dự kiến) 

Đơn 
vị tiền 

tệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Ví dụ:       

 Máy A  Chiếc 20.000  USD  



1 Linh kiện  A 5 Chiếc 5.000  USD  

2 Linh kiện  B 3 Chiếc 6.000  USD  

3 Linh kiện  C 10 Chiếc 9.000  USD  

…        

…..(1) ……………… cam kết kê khai chính xác, trung thực các tài liệu nói trên. 
...(1).... sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này. 
Số, ngày (đăng ký) Danh mục:  …….… (3)….. 

 

​
CƠ QUAN HẢI QUAN LÀM THỦ 

TỤC ĐĂNG KÝ​
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 

 

…………Ngày ... tháng ... năm……………….​
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN​
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 
(1) Ghi tên người khai hải quan đăng ký Danh mục; 
(2) Ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục. 
(3) Số, ngày đăng ký danh mục do đơn vị Hải quan làm thủ tục đăng ký danh mục ghi, phù 
hợp với số thứ tự, ngày đăng ký ghi trong sổ theo dõi đăng ký danh mục. 
Cột (5): nếu tại thời điểm đăng ký, người khai hải quan chưa biết được chính xác trị giá hàng 
nhập khẩu thì ghi trị giá vào cột (6). 



Mẫu số 02/PTDTL-DMTB/2025 

PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI MÁY MÓC THIẾT BỊ NHẬP KHẨU 

(Theo quy định tại Điều 7 và  Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

1. Tên người khai hải quan ………………………….; Mã số thuế: ...................... 

2. Tên máy móc, thiết bị 

- Tên máy liên hợp/ tổ hợp máy:…… 
………………………………………. 
- Tên máy thực hiện chức năng 
chính/bộ phận 
chính…………..……… 
……………………………………..
…. 
(Phần kê khai đối với hàng hoá là 
máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc 
các Chương 84, 85, 90) 

- Tên thiết bị nguyên chiếc…….…… 
……………..………………………
…. 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
(Phần kê khai đối với hàng hoá là 
máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp 
hoặc tháo rời) 

3. Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam........................................... 

4. Số, ngày Danh mục đã đăng ký…………………………………….………… 

5. Cơ quan Hải quan nơi đăng ký Danh mục…………………………………… 

Số 
T
T 

Số, ký 
hiệu, ngày 
tờ khai hải 

quan 

Tên 
hàng, 

mô 
tả 

hàng 
hóa 

STT 
dòng 
hàng 
tron

g 
Dan

h 
mục  

Lượng (theo 
ĐVT trong 
Danh mục) 

Lượng 
hàng hóa nhậ
p khẩu theo tờ 
khai hải quan 

(theo ĐVT 
trong Danh 

mục) 

Trị giá 
thực tế 

nhập khẩu 

Lượng 
hàng hóa cò
n lại chưa 
nhập khẩu 
(theo ĐVT 
trong Danh 

mục) 

Hải quan nơi làm 
thủ tục thống kê, 

trừ lùi (ký tên, 
đóng dấu) 

Lượn
g ĐVT Trị 

giá 

Đơn 
vị 
tiền 
tệ 

Công 
chức 

Lãnh 
đạo  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  Ví dụ:                     

    Máy 
A:                   

1 
10010..ngà

y 
9/10/2025 

Linh 
kiện 

C 
3 10 Chiế

c 2 180
0 

US
D 8 CC A 

LĐ A – 
Cơ quan 
HQ A 



Số 
T
T 

Số, ký 
hiệu, ngày 
tờ khai hải 

quan 

Tên 
hàng, 

mô 
tả 

hàng 
hóa 

STT 
dòng 
hàng 
tron

g 
Dan

h 
mục  

Lượng (theo 
ĐVT trong 
Danh mục) 

Lượng 
hàng hóa nhậ
p khẩu theo tờ 
khai hải quan 

(theo ĐVT 
trong Danh 

mục) 

Trị giá 
thực tế 

nhập khẩu 

Lượng 
hàng hóa cò
n lại chưa 
nhập khẩu 
(theo ĐVT 
trong Danh 

mục) 

Hải quan nơi làm 
thủ tục thống kê, 

trừ lùi (ký tên, 
đóng dấu) 

Lượn
g ĐVT Trị 

giá 

Đơn 
vị 
tiền 
tệ 

Công 
chức 

Lãnh 
đạo  

2 
10011. 
ngày 

15/10/2025 

Linh 
kiện 

C 
3 8 Chiế

c 3 270
0 

US
D 5 CC B 

LĐ B – 
Cơ quan 

HQ B 

…                       

□  Đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục  

 
 

……. ngày ... tháng ... năm​
CƠ QUAN HẢI QUAN CẤP PHIẾU​

THEO DÕI TRỪ LÙI​
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 

 
Ghi chú: 
- Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1, 2, 3, 4, 5 do cơ quan Hải quan nơi cấp Phiếu theo 
dõi trừ lùi ghi. Khi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi, nếu 01 Phiếu gồm nhiều tờ thì cơ quan Hải quan 
phải đóng dấu treo lên tất cả các tờ. 

- Số liệu tại các cột từ 1 đến 12 của Phiếu do cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu 
hàng hóa ghi. 

- Khi người khai hải quan đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục đã đăng ký thì Chi cục 
Hải quan cuối cùng tích “X” vào ô “Đã nhập hết hàng hóa theo Danh mục” và xác nhận lên 
Phiếu theo dõi trừ lùi, gửi 01 bản đến Chi cục Hải quan nơi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi. 

 


